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Câu 1. (4,5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. C = 2 (F, eq R1 = 18 (, eq R2 = 20 (, nguồn điện có suất điện động eq E = 2 V và điện trở trong không đáng kể. Ban đầu các khóa K1 và K2 đều mở. Bỏ qua điện trở các khóa và dây nối.

a) Đóng khóa K1 (K2 vẫn mở), tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 sau khi điện tích trên tụ điện đã ổn định.

b) Với R3 = 30 (. Khóa K1 vẫn đóng, đóng tiếp K2, tính điện lượng chuyển qua điểm M sau khi dòng điện trong mạch đã ổn định.

c) Khi K1, K2 đang còn đóng, ngắt K1 để tụ điện phóng điện qua R2 và R3. Tìm R3 để điện lượng chuyển qua R3 đạt cực đại và tính giá trị điện lượng cực đại đó.
Câu 2 (4 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ (hình 2). Nguồn điện (E1) có suất điện động E1 = 10 V và điện trở trong r1 = 1 (, nguồn (E2) có suất điện động E2 và điện trở trong không đáng kể, nguồn (E) có suất điện động E = 6V điện trở R0 = 6( biến trở có giá trị R thay đổi được và tụ điện có điện dung C = 0,1(F. Bỏ qua điện trở các dây nối.

      a) Khi E2 = 8 V, R = 2 (. 

- Tính cường độ dòng điện qua các nguồn (E1), (E2) và qua điện trở R0.

- Ban đầu khóa K ở chốt (1) sau đó được chuyển sang chốt (2), tính điện lượng chuyển qua nguồn (E) và nhiệt lượng tỏa ra trên nguồn này khi điện tích trên tụ điện đã ổn định.

b) Với giá trị nào của E2 để khi thay đổi giá trị biến trở R, cường độ dòng điện qua nguồn (E1) không thay đổi?

 Câu 3 (4 điểm): Một vật nhỏ tích điện trượt không ma sát, không vận tốc ban đầu dọc theo một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng (. ( hình 3). Vật chuyển động trong một từ trường đều hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và trong trường trọng lực. Sau khi trượt được một quãng đường l, nó rời mặt nghiêng và bay theo một đường phức tạp như hình vẽ. 

1. Hãy xác định vận tốc của vật lúc bắt đầu rời mặt phẳng nghiêng.

2. Hãy xác định mức biến thiên chiều cao của vật so với mặt đất trong khi bay. 
Câu 4 (4.5 điểm): Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì 
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, vật nặng là một quả cầu có khối lượng m1. Khi lò xo có chiều dài cực đại và vật m1 có gia tốc 
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 thì một quả cầu có khối lượng 
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 chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 và có hướng làm cho lò xo bị nén lại. Vận tốc của m2 trước khi va chạm là 
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a. Chọn gốc tọa độ là VTCB, chiều dương là hướng giãn của lò xo. Viết phương trình dao động của con lắc m1;

b.  Tìm khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi m1 đổi chiều chuyển động lần đầu tiên.
Câu 5 (3 điểm): Xác định điện trở của dây tóc bóng đèn ở nhiệt độ phòng.

Một bóng điện ghi 2,5V – 0,1W, có dây tóc đèn có bán kính rất nhỏ nên khi có dòng điện chạy qua là nóng lên rất nhanh. Để dùng nó làm hỏa kế quang học, người ta cần phải đo chính xác điện trở của nó ở nhiệt độ phòng.

Cho thêm các dụng cụ:

- 01 pin có ghi 1,5V;

- 01 biến trở;

- 01 milivôn kế có thang đo từ 0 đến 2000mV, mỗi độ chia ứng với 1mV, sai số ± 3mV; điện trở trong rất lớn;

- 01 miliampe kế có thang đo từ 0 đến 2 mA, mỗi độ chia ứng với 1μA, sai số ± 3μA.

Trình bày cơ sở lý thuyết, cách bố trí thí nghiệm, tiến trình thí nghiệm, lập các bảng biểu cần thiết để xác định điện trở của dây tóc bóng đèn ở nhiệt độ phòng. Nêu các nguyên nhân dẫn đến sai số, ước lượng độ lớn của sai số.
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	a) 
	

	
	Giả sử chiều dòng điện qua các đoạn mạch như hình vẽ

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch MN
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Với I = I1 + I2

	0,5

	
	( UMN = 8,4 V ( I1 = 1,6A; I2 = -0,2A (chiều I2 ngược chiều giả sử); I = 1,4A.
	0,5

	
	Khi K ở (1), bản trên của tụ tích điện dương: q = CUMN = 0,84(C

Khi K chuyển sang (2), bản trên của tụ tích điện âm: q’ = -CE = -0,6(C

Điện lượng chuyển qua nguồn E từ cực âm sang cực dương có độ lớn:
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	Sau khi chuyển khóa K, nguồn thực hiện công A = (qE

Công này làm biến đổi năng lượng của tụ và một phần tỏa nhiệt trên nguồn:
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	b) 
	

	
	Từ câu a ta có 
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	    Với 
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, R thay đổi mà I1 không đổi, tức là I1 không phụ thuộc R nên UMN cũng không phụ thuộc R.

( 
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	a) Lực Lorenxơ không sinh công nên vận tốc của vật lúc bắt đầu rời mặt phẳng nghiêng được tính theo định luật bảo toàn cơ năng:       
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	b) 
	

	
	 + Lúc vật bắt dầu rời mặt phẳng nghiêng là lúc mà phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật N = 0 và lực Lorenxơ: 
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	+ Ta phân tích 
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, trong đó V1 nằm ngang, lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động gồm hai thành phần:

* Thành phần V1 gây ra lực Loren  F1 cân bằng với trọng lực:
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	* Thành phần VR gây ra lực Loren F2 vuông góc với VR tạo chuyển động tròn cho hạt trong mặt phẳng vuông góc với véc tơ B: 
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	Kết quả là hạt tham gia hai chuyển động gồm: chuyển động thẳng đều theo phương ngang và chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng, do đó độ biến thiên độ cao sau khi rời mặt phẳng nghiêng là: 
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	+ Đặt k = mg/qB, từ (2)(3)(4) ta có: 
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	+ Theo định lí hàm số cosin trong tam giác: 
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  Thay (6) vào (7) ta được: 
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	Thay trở lại (6) kết hợp (1) ta được: 
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	a) Gọi 
[image: image26.wmf]2

v

 là vận tốc của 
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 trước khi va chạm, 
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 lần lượt là vận tốc của 
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	0,5

	
	
[image: image30.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

''

221221222

22'222'2

221221222

1

111

2

222

ts

ppmvmvmvmvmvv

mvmvmvmvmvv

=®=+®=-

=+®=-

, v1= 0
	0,5

	
	Chia (2)  cho (1) theo vế 
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 Cộng (3) và (4) theo vế 
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	Gia tốc của 
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 trước va chạm: 
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 là biên độ của con lắc sau khi va chạm với 
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	Phương trình dđ: x = 4 cos(t +𝛑/3) cm
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	b) Quãng đường con lắc đi được kể từ khi va chạm ( tại 
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 ) tới khi nó đổi chiều chuyển động lần đầu 
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	Thời gian 
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 chuyển động là 
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	Vậy khoảng cách 2 vật là: 
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	1. Cơ sở lý thuyết:

- Theo định luật Ohm: 
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- Điện trở phụ thuộc nhiệt độ: 
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Điện năng mà đèn tiêu thụ chuyển thành năng lượng bức xạ nhiệt ra môi trường và nhiệt lượng truyền ra môi trường nên ta có:
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Do đó: 
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- Từ (1), (2) và (3) ta có: 
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Đặt: 
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trong đó: 
[image: image51.wmf]p

p

R

a;bR

K

a

==


	1,5

	
	2. Thí nghiệm:

a) Bố trí thí nghiệm: Mắc sơ đồ mạch điện như hình 4. 
b) Tiến trình thí nghiệm:

- Thay đổi giá trị của biến trở. Với mỗi giá trị của biến trở, đọc số chỉ U của vôn kế, I của ampe kế, ghi vào bảng số liệu 2.

c) Xử lý số liệu:

- Bảng số liệu 2:

U (V)

I (A)

x = P = UI

y = R = U/I

- Đồ thị: Hình 5.

Ngoại suy: b = Rp.
- Nguyên nhân sai số: …..
	1,5


                     ( Nếu học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm đúng theo đáp án!)
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